HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU THẮT LƯNG VÀ ĐAU CỔ CẤP TÍNH CỦA NHÓM THUỐC OPIOID: KẾT QUẢ TỪ THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG NGẪU NHIÊN CÓ ĐỐI CHỨNG
Đặt vấn đề
Nhóm thuốc opioid thường được sử dụng trong các trường hợp đau thắt lưng và đau cổ cấp tính, tuy nhiên, dữ liệu hiện có về hiệu quả của nhóm thuốc này vẫn còn hạn chế. Các nghiên cứu đang được tiến hành nhằm làm rõ hiệu quả và tính an toàn khi sử dụng phác đồ opioid ngắn ngày trong điều trị cơn đau thắt lưng và đau cổ cấp tính.
Phương pháp
OPAL là nghiên cứu thiết kế mù ba, có đối chứng giả dược, ngẫu nhiên trên người lớn (≥18 tuổi) đến khám tại một trong 157 cơ sở chăm sóc y tế ban đầu hoặc khoa cấp cứu tại Sydney, NSW, Australia do cơn đau thắt lưng hoặc đau cổ (hoặc cả hai) trong thời gian dưới 12 tuần với mức độ từ trung bình đến nghiêm trọng. Người tham gia được chỉ định ngẫu nhiên vào hai nhóm: phác đồ điều trị thường quy theo khuyến cáo phối hợp với opioid (oxycodon-naloxon, tối đa 20mg oxycodon mỗi ngày qua đường uống) hoặc giả dược, trong thời gian tối đa 6 tuần. Sau 6 tuần, mức độ đau sẽ được đánh giá  trên thang điểm 10, các dữ liệu được phân tích dựa trên mô hình tuyến tính hỗn hợp tái đo lường. Tính an toàn của opioid sẽ được phân tích trên kết quả của tất cả người tham gia nghiên cứu.
Kết quả
Từ ngày 29 tháng 2 năm 2016 đến ngày 10 tháng 3 năm 2022, nghiên cứu ghi nhận 347 người tham gia, bao gồm 174 bệnh nhân ở nhóm opioid và 173 người ở nhóm giả dược) với tỷ lệ nam, nữ lần lượt là 51% và 49%. Tuy nhiên, 33 người (19%) trong nhóm opioid và 25 người (15%) trong nhóm giả dược đã dừng tham gia thử nghiệm vào tuần thứ 6 do không thể theo dõi và rút khỏi nghiên cứu. Cuối cùng, 151 người trong nhóm opioid và 159 người trong nhóm giả dược được đưa vào phân tích. Điểm đau trung bình sau 6 tuần là 2,78 (sai số chuẩn - SE=0,20) ở nhóm opioid so với 2,25 (SE = 0,19) ở nhóm giả dược (hiệu số trung bình hiệu chỉnh  0,53, khoảng tin cậy 95%: 0,00 - 1,07, p=0,051). Tỷ lệ gặp ít nhất một biến cố bất lợi n ở nhóm opioid là 35% (61/174) và ở nhóm giả dược là 30% (51/172) (p=0,30). Trong đó, nhóm opioid ghi nhận 7,5% người tham gia gặp phản ứng táo bón và 3,5% người tham gia ở nhóm giả dược báo cáo gặp phải phản ứng này.
Kết luận
Opioid không nên được sử dụng trong trường hợp đau thắt lưng và đau cổ cấp tính do không có sự khác biệt về hiệu quả giảm đau so với giả dược. Kết quả nghiên cứu khuyến khích bác sĩ/dược sĩ hạn chế sử dụng opioid thường xuyên cho tình trạng này.
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